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	Chủ đề
	Các cấp độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1
Nấu ăn trong gia đình.
	- Biết các biện pháp giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Biết cách bảo quản trong quá trình chế biến.

- Biết được thế nào bữa ăn hợp lí hiệu quả trong gia đình.
	- Biết được thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.
	
	- Hiểu được quy trình thực hiện món ăn đó
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	8

2

20%
	1

1

10%
	
	1

1

10%
	
	
	10
4                   40%

	Chủ đề 2
Thu, chi trong gia đình.
	- Biết được khái niệm chi, tiêu và các khoản thu trong gia đình.


	- Biết được khái niệm về chi tiêu trong gia đình.

	
	- Hiểu được cần phải làm gì để tăng thu nhập cho gia đình.
	
	-Vận dụng kiến thức  tính toán cân đối thu chi của gia đình trong một năm
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4

1

10%
	1

1

10%
	
	1
2                      20%
	
	1
2                       20%
	7
6                       60%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	14

5

50%
	2

3

30%
	1

2

20%
	17

10

100%
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ĐẾ 1
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 6



NĂM HỌC: 2018-2019

Thời gian 45 phút(không kể thời gian giao đề)
A. Trắc nghiệm khách quan(3,0 điểm: Mỗi câu 0,25 điểm).
Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Thực phẩm nào có thể thay thế cá trong bữa ăn?

	A.  Rau muống.       
	B. Trứng. 


	C. Khoai lang. 
	Ngô.


Câu 2. Bữa ăn hợp lí sẽ đảm bảo cung cấp cho cơ thể 

	A. Năng lượng và chất dinh dưỡng            
	B. Năng lượng

	C. Chất dinh dưỡng                                    
	D. Chất đạm, chất béo, chất đường bột


Câu 3. Thay đổi món ăn nhằm mục đích gì?
	A. Tránh nhàm chán                                       
	B. Rửa dưới vòi nước.

	C. Đun nấu càng lâu càng tốt.

	D. Cắt, thái sau khi đã rửa sạch.


Câu 4. Không ăn bữa sáng sẽ?
	A. không có hại.            

	B. bình thường.

	C. có lợi cho sức khoẻ.              

	D. có hại cho sức khoẻ vì hệ tiêu hoá phải làm việc không bình thường.


Câu 5. Thực phẩm  được làm chín mềm trong môi trường ít nước và có vị mặn đậm đà là món ăn nào sau đây?
	A. Món nấu.            
	B. Món luộc.                  

	 C. Món kho.                    
	 D. Món xào.


Câu 6. Thực phẩm được làm chín mềm trong môi trường mỡ hoặc dầu ăn và là món ăn nào sau đây?
	A. Món nấu.            

	B. Món rán, chiên.                  

	C. Món kho.                    

	D. Món xào.


Câu 7. Thu nhập của người bán hàng là?
	A. Tiền lương, tiền thưởng.  
	B. Tiền công.

	C. Tiền lãi.

	D. Tiền học bổng.


Câu 8. Các khoản chi tiêu cho nhu cầu vật chất là:
	A. Chi cho nhu cầu giải trí.                                             
	B. Chi cho nhu cầu nghỉ ngơi.

	C. Chi cho học tập                                              
	D. Chi cho nhu cầu đi lại.


Câu 9. Thu nhập của người đã nghỉ hưu được gọi là:
	A. Tiền lương

	B. Tiền công

	C. Tiền lương hưu

	D. Tiền thưởng


Câu 10. Bữa ăn đủ chất dinh dưỡng là bữa ăn
	A. Nhiều chất đạm.                                               
	B. Nhiều thức ăn đắt tiền.

	C. Nhiều chất khoáng.                                          
	D. Nhiều thức ăn vừa tiền.


Câu 11.  Tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp xã hội  là thu nhập của loại hộ gia đình
	A. Sản xuất.                       
	B. Công nhân viên chức.                

	C. Buôn bán, làm dịch vụ.
	


Câu 12. An toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm
	A. tươi ngon, không bị khô héo.                       

	B. khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc.   

	C. khỏi bị biến chất, ôi thiu.

	D. khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc và biến chất.


B. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0đ) 

Thế nào là nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm? Cho ví dụ? 

Câu 2: (1,0đ) 


Chi tiêu trong gia đình là gì?

Câu 3: (1,0đ) 


Gia đình em thường sử dụng những thực phẩm nào để chế biến món kho? Hãy kể lại quy trình thực hiện một món kho mà gia đình em thường làm?

Câu 4: (2,0đ) 

Có câu nói "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" em sẽ làm gì để tăng thêm thu nhập trong gia đình mình? 

Câu 5: (2,0đ) 
Gia đình em có 7 người (Ông, bà, bố, mẹ, chị gái và em, em trai em) mỗi năm có mức thu nhập bằng tiền khoảng 6 000 000:

- Chi cho các nhu cầu:

+ Tiền ăn uống 3 850 000đ

+ Tiền học và tiền xây dựng trường: 500 000đ

+ Tiền đi lại: 200 000đ

+ Tiền chi khác: 600 000đ

Hãy tính tổng chi của gia đình em trong một năm và số tiền tiết kiệm còn được bao nhiêu?
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 


ĐỀ 1
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

NĂM HỌC 2018-2019

A. Trắc nghiệm khách quan(3,0 điểm: Mỗi câu 0,25 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	D


B. Tự luận (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU
ĐIỂM

	Câu 1
(1,0đ)
	- Nhiễm trùng thực phẩm: Là sự sâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm gọi là nhiễm trùng thực phẩm.
	0,25

	
	- Ví dụ: Thức ăn để lâu ngày có mùi hôi, ôi thiu, rau củ quả bị thối, úng…
	0,25

	
	- Nhiễm độc thực phẩm: Khi có sự sâm nhập của chất độc vào thực phẩm gọi là nhiễm độc thực phẩm.
	0,25

	
	- Ví dụ: Thực phẩm nhiễm chất trừ sâu, chất bảo quản.
	0,25

	
	
	

	Câu 2
(1,0đ)
	- Chi tiêu trong gia đình là chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.
	1

	Câu 3
(1,0đ)

	- Học sinh kể được vài món kho.
	0,5

	
	- Học sinh kể được món kho theo đúng quy trình:

+ Làm sạch nguyên liệu

+ Chế biến thực phẩm

+ Trình bày theo đặc trưng của món
	0,5

	Câu 4
(2,0đ)
	Học sinh liên hệ thực tế ở địa phương và gia đình để trả lời:

- Kể tên được 4 việc làm: Lấy củi, gánh nước thuê, rửa bát thuê, nhặt phế liệu.
	2



	Câu 5

(2,0đ)

	- Tổng thu là: 6000 000đ

- Tổng chi là:

 3 850 000 + 500 000 + 200 000 + 600 000 =  5 150 000đ

- Số tiền tiết kiệm được của gia đình em trong 1 năm là: 

850 000đ 
	1

1


	Chuyên môn trường duyệt
        Phạm Thị Thái
	Tổ  chuyên môn duyệt
      Lê Tường Vững
	    Giaó viên ra đề
    Phạm Văn Phong


